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ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HỌC LỚP 8  MỚI NHẤT 

A. Khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.(3đ) 

Câu 1: Trong các câu lệnh Pascal sau, câu nào được viết đúng: 

A. if x:=5 then; a=b B. if; x>5 then a:=b 

C. if x>5; then a:=b D. if x>5 then a:=b else a<>b; 

Câu 2: Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau: 

A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán. 

B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán. 

C. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình. 

D. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán 

Câu 3: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa: 

A. begin B. pascal C.Tinhtong D. CT_sosanh 

Câu 4: Sau câu lệnh sau giá trị của X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 11: 

if X>10 then X:=X+1; 

A.11 B. 10 C. 9 D.8 

Câu 5: Việc khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo.........của biến. 

Chỗ còn thiếu trong phát biểu ở trên là: 

A. kiểu dữ liệu. B. phép gán C. tính toán D. biến nhớ 

Câu 6: Trong Pascal, khai báo nào sau đây đúng? 

A. var tb: real B. var 4hs: integer C. var R=30 D. const x: real 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 1: Hãy chỉ ra INPUT(đầu vào), OUTPUT(đầu ra) và mô tả thuật của bài toán: tính tổng 

của 20 số tự nhiên đầu tiên. (1,0đ) 

Câu 2:Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím, in hai số đó ra 
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màn hình theo thứ tự không giảm. (2,5đ) 

Câu 3: (3,5 điểm) 

Em hãy viết một chương trình Pascal hoàn chỉnh để tính diện tích và chu vi một hình chữ 

nhật , trong đó số đo hai cạnh được nhập vào từ bàn phím. 

a. Khai báo các biến a và b để lưu chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật được nhập 

từ bàn phím. 

b. Khai báo các biến CV và S để lưu chu vi và diện tích của hình chữ nhật . 

c. Thân chương trình gồm các lệnh : 

- Nhập giá trị của các kích thước a và b. 

- Tính CV và diện tích S của hình chữ nhật đó. 

- In ra màn hình giá trị của các biến CV và S đã tính được ở trên . 

 

   Hết    

 

 

Đáp Án 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

A. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.(4đ) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp 

án 

D C A A A A 

(Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm) 

 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 : (1,0 điểm) 

Input: Dãy 20 số tự nhiên đầu tiên: 1,2…,20. 
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Output : Giá trị của tổng 1+2+…+20. (0,25 đ) 

Thuật toán : Dùng biến SUM để lưu giá trị của tổng : 

Bước 1 : SUM← 0 ; i←0; (0,25 đ) 

Bước 2 : i← i+1. (0,25 đ) 

Bước 3 : Nếu i ≤100, thì SUM← SUM+ i và quay lại bước 2. 

Bước 4 : Thông báo kết quả và kết thúc thuật toán . (0,25 đ) 

Câu 2:(2,5điểm) 

Program Sap_xep; (0,25đ) 

Uses crt; (0,25đ) 

Var a, b: integer; (0,25đ) 

Begin (0,25đ) 

Clrscr; 

Write (‘Nhap so a: ‘); readln(a); (0,25đ) 

Write (‘Nhap so b: ‘); readln(b); (0,25đ) 

If a<b then writeln (a,’ ‘, b) (0,25đ) 

Else writeln (b,’ ‘, a); (0,25đ) 

Readln (0,25đ) 

End. (0,25đ) 

Câu 2: (3,5 ®iÓm): 

a. Khai báo đúng các biến a và b (0,5 điểm) 

b. Khai báo đúng các biến CV và S (0,5 điểm) 

c. Viết đúng phần thân chương trình (1,5 điểm) 

Begin 

Write(‘ Nhap cac kich thuoc hinh chu nha:’); 

Readln(a,b); 

CV:= 2*a + 2*b; 
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S:= a*b; 

Writeln(‘ Chu vi hinh chu nhat la:’,CV:15:3); 

Writeln(‘ Dien tich hinh chu nhat la:’.S :15:3); 

Readln 

End. 

 

 

   Hết  _ 
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